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QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt quy hoạch chung xây dựng tỷ lệ 1/5000

thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai đến năm 2020
_______________________
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24/01/2005 của Chính phủ về quy hoạch xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 15/2005/TT-BXD ngày 19/8/2005 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 1013/QĐ.CT.UBT ngày 10/3/2005 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng tỷ lệ 1/5000 thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai;

Xét hồ sơ quy hoạch chung xây dựng tỷ lệ 1/5000 thị xã Long Khánh do Phân Viện Quy hoạch - Đô thị Nông thôn miền Nam lập; 

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 266/TTr-SXD ngày 01/10/2007 và đề nghị của Chủ tịch UBND thị xã Long Khánh tại Tờ trình số 421/TTr-UBND ngày 06/8/2007 về việc phê duyệt quy hoạch chung xây dựng tỷ lệ 1/5000 thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai đến năm 2020,

                      QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quy hoạch chung xây dựng tỷ lệ 1/5000 thị xã Long Khánh (kèm theo bản vẽ định hướng quy hoạch sử dụng đất do Phân Viện Quy hoạch - Đô thị Nông thôn miền Nam lập).

Điều 2. Phê duyệt quy hoạch chung nêu trên với các nội dung sau:

I. Định hướng quy hoạch phát triển thị xã đến năm 2020

1. Phạm vi ranh giới lập quy hoạch  

Phạm vi nghiên cứu lập quy hoạch chung xây dựng thuộc địa bàn thị xã Long Khánh, được xác định với các ranh giới như sau:

- Phía Đông và Đông Bắc: Giáp huyện Xuân Lộc.

- Phía Tây và Tây Bắc: Giáp huyện Thống Nhất và Định Quán.

- Phía Nam và Tây Nam: Giáp huyện Cẩm Mỹ.

2. Quy mô, tỷ lệ lập quy hoạch  

a. Quy mô dân số:

- Dân số toàn thị xã năm 2005 là 141.242 người, trong đó dân số nội thị là 59.141 người.

- Dân số dự kiến: Năm 2015 khoảng 160.000 người, trong đó dân số nội thị khoảng 100.000 người. Năm 2020 khoảng 170.860 người, trong đó dân số nội thị khoảng 115.000 người.

b. Phân bố dân cư đô thị:

Năm 2005, dân cư hiện có chủ yếu tập trung tại các phường nội thị; dự kiến đến năm 2010, phát triển một phần các khu nội thị mở rộng ra các xã lân cận như: Xã Xuân Tân, Bảo Vinh, Suối Tre và Bàu Sen; đến năm 2020 sẽ hoàn thiện các khu dân cư trên.

c. Quy mô đất xây dựng thị xã:

- Diện tích đất tự nhiên của thị xã Long Khánh là 19.409,1 ha.

- Diện tích đất đô thị năm 2005 là 819,4 ha, bình quân là 66,8m2/người.

- Diện tích đất xây dựng đô thị dự kiến: Năm 2015 là 1.640 ha, bình quân khoảng 157m2/người, trong đó đất dân dụng là 900 ha, bình quân 90m2/người; Năm 2020 là 1.880 - 1.900 ha, bình quân 163m2/người, trong đó đất dân dụng khoảng 989 ha, bình quân 86m2/người.

d. Tỷ lệ lập quy hoạch:

- Tỷ lệ lập quy hoạch: 1/5.000. 

3. Tính chất, mục tiêu lập quy hoạch

a. Tính chất của đô thị: 

Thị xã Long Khánh là trung tâm hành chính, chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội và an ninh quốc phòng với chức năng của thị xã là trung tâm tiểu vùng phía Đông của tỉnh Đồng Nai.

Là một trong những trung tâm kinh tế quan trọng của vùng tỉnh Đồng Nai và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

b. Mục tiêu lập quy hoạch: 

- Cụ thể hóa các nghị quyết, chủ trương phát triển kinh tế xã hội và đầu tư cơ sở hạ tầng của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Đồng Nai và UBND thị xã Long Khánh trên địa bàn thị xã Long Khánh.

- Gắn kết sự phát triển thị xã Long Khánh với sự phát triển các huyện và thị trấn lân cận của tỉnh. Khai thác tiềm năng và lợi thế của thị xã Long Khánh để phục vụ cho sự phát triển của vùng và ngược lại, gắn quá trình xây dựng phát triển các khu vực lân cận sẽ tác động trở lại sự xây dựng phát triển của thị xã Long Khánh một cách bền vững.

- Xác định quy mô dân số, hướng phát triển không gian đô thị, mặt bằng quy hoạch sử dụng đất, xây dựng đồng bộ cơ sở hạ tầng đô thị, phù hợp với điều kiện và yêu cầu của giai đoạn phát triển kinh tế xã hội, phục vụ đời sống cho dân cư thị xã Long Khánh, đảm bảo sự phát triển bền vững, bảo vệ tốt môi sinh, môi trường. Bổ sung hệ thống kỹ thuật hạ tầng hoàn chỉnh để trong giai đoạn 2015 được công nhận là đô thị loại III của tỉnh.

- Tạo cơ sở pháp lý cho việc chuẩn bị đầu tư, quản lý xây dựng và xây dựng trên địa bàn thị xã Long Khánh.

4. Định hướng phát triển không gian thị xã Long Khánh 

a. Hướng phát triển đô thị

Toàn bộ ranh giới quy hoạch thị xã Long Khánh được thành lập năm 2003.

a1. Phần nội thị được mở rộng ra các hướng sau:

- Về phía Bắc: Hình thành các khu dân cư mới gắn với khu công nghiệp,  thuộc xã Bảo Vinh và xã Suối Tre.

- Về phía Tây: Hình thành các khu đô thị mới theo trục Quốc lộ 1A đến tuyến tránh thị xã, gắn với khu du lịch Suối Tre, thuộc xã Suối Tre, Phú Bình.

- Về phía Nam: Hình thành các khu dân cư mới theo trục QL1A - đường vành đai thị xã, gắn với khu du lịch Hòa Bình, cụm công nghiệp thuộc xã Xuân Tân.

- Về phía Đông: Hình thành khu dân cư đô thị mở rộng của khu trung tâm, gắn với đường vành đai, đường Nguyễn Văn Bé, đường CMT8 nối dài, thuộc khu vực các xã Bàu Trâm, Bảo Vinh.

a2. Định hướng phát triển khu vực ngoại thị:

Các điểm dân cư nông thôn ngoại thành (ngoại thị) hiện nay và mở rộng sẽ được quy hoạch lại thành các cụm dân cư, gắn việc xây dựng các công trình kỹ thuật hạ tầng với các vùng chuyên canh cây công nghiệp lâu năm, cây ăn trái…

Hình thành 3 cụm dân cư chính ở khu vực ngoại thị bao gồm:

+ Cụm dân cư các xã Bình Lộc - Bảo Vinh - Bảo Quang, hình thành thị tứ tại khu vực xã Bình Lộc.

+ Cụm dân cư các xã Suối Tre - Bàu Sen - Xuân Lập, hình thành thị tứ tại khu vực xã Suối Tre hoặc Xuân Lập.

+ Cụm dân cư các xã Hàng Gòn - Xuân Tân, hình thành thị tứ tại khu vực xã Hàng Gòn.

Dự báo dân số ngoại thị đến năm 2020 dự kiến sẽ có khoảng 55.000 người, bao gồm các cụm dân cư và sống không tập trung với quy mô theo các xã như sau:

	STT
	Tên xã
	Dân số theo cụm

(người)
	Dân số sống 
không tập trung

(người)
	Cộng

(người)

	1

2

3

4

5

6

7

8

9
	Xã Bảo Quang

Xã Bảo Vinh

Xã Bàu Trâm

Xã Bình Lộc

Xã Suối Tre

Xã Xuân Lập

Xã Bàu Sen

Xã Xuân Tân

Xã Hàng Gòn
	8.000

6.000

4.000

6.000

8.000

4.000

2.000

9.000
	1.000

1.000

1.000

2.000

2.000

2.000

1.000

1.000

2.000
	9.000

7.000

5.000

8.000

2.000

10.000

5.000

3.000

11.000

	
	Tổng cộng
	47.000
	13.000
	60.000


b. Quy hoạch sử dụng đất:


CHỈ TIÊU VÀ CƠ CẤU SỬ DỤNG ĐẤT XÂY DỰNG

NĂM 2015 VÀ 2020 

(Với quy mô dân số đô thị năm 2015: 100.000 người; năm 2020: 115.000 người)

	S

TT
	Loại đất
	Dự báo năm 2015
	Dự báo năm 2020

	
	
	Tiêu chuẩn

(m2/ng)
	Diện tích

(ha)
	Tiêu chuẩn

(m2/ng)
	Diện tích

(ha)

	A
	Đất dân dụng
	90
	900
	86
	989

	
	- Đất khu ở 
	55
	550
	50
	575

	
	- Đất công trình công cộng 
	5,5
	55
	6
	69

	
	- Đất cây xanh - TDTT
	10
	100
	10
	115

	
	- Đất giao thông 
	19,5
	195
	20
	230

	B
	Đất ngoài khu dân dụng
	
	595
	
	810

	1
	Đất công nghiệp + kho tàng 
	
	400
	
	600

	2
	Đất cơ quan không thuộc thị xã 
	
	25
	
	30

	3
	Đất giao thông đối ngoại
	
	50
	
	60

	4
	Đất quân sự
	
	20
	
	20

	5
	Đất khác
	
	100
	
	100

	C
	Đất dự trữ phát triển
	
	145
	
	181

	
	Tổng cộng đất đô thị
	
	1640
	
	1880


c. Phân khu chức năng:

c1. Hệ thống trung tâm và các công trình dịch vụ công cộng:

- Trung tâm hành chính, chính trị của thị xã được tập trung xây dựng tại khu vực các phường Xuân An, Xuân Bình, Xuân Hòa.

- Hệ thống trung tâm và các công trình công cộng dịch vụ của thị xã được xây dựng theo hướng đa trung tâm và được tổ chức thành 3 cấp: Cấp hàng ngày, cấp định kỳ và cấp không thường xuyên.

Trung tâm cấp I  (phục vụ các nhu cầu không thường xuyên):

Trung tâm dịch vụ công cộng cấp I của thị xã (bao gồm các công trình thương mại, dịch vụ, văn hóa, thể dục thể thao, công viên cây xanh) bố trí tại phường Xuân Trung, Xuân An, Xuân Hòa.

Trung tâm cấp II (phục vụ các nhu cầu định kỳ):

Dưới trung tâm cấp I, trong khu vực nội thị của thị xã sẽ hình thành các cụm trung tâm cấp II ở 4 khu vực như sau:

- Trung tâm khu vực phía Tây Bắc: Xã Suối Tre.

- Trung tâm khu vực phía Đông: Xã BảoVinh.

- Trung tâm khu vực phía Nam: Xã Xuân Tân.

- Trung tâm khu vực phía Tây: Xã Bàu Sen.

Tại đây sẽ xây dựng các công trình dịch vụ, phúc lợi công cộng phục vụ các nhu cầu định kỳ của người dân.

Trung tâm cấp III (phục vụ các nhu cầu hàng ngày):

Bố trí gắn với trung tâm các phường, xã, các đơn vị ở. Tại đây chủ yếu xây dựng các công trình phục vụ hàng ngày, các công trình phúc lợi công cộng (trường tiểu học, nhà trẻ, chợ...).

Các trung tâm chuyên ngành:

Hệ thống các trung tâm chuyên ngành của thị xã bao gồm:

- Trung tâm văn hóa, TDTT, y tế, giáo dục của thị xã được bố trí tại phường Xuân An, Xuân Bình, Xuân Hòa.

Hệ thống công viên cây xanh đô thị:

- Công viên tập trung của đô thị được xác định tại khu vực công viên Hòa Bình, khu vực quanh 2 khu đất cao ở phía Tây.

- Trong các khu ở có công viên vui chơi giải trí cấp khu ở. 

- Xây dựng và phát triển ngành du lịch thị xã hòa nhập vào hệ thống du lịch trong toàn tỉnh. Cải tạo, mở rộng và nâng cấp các khu du lịch hiện có, đặc biệt là khu du lịch Suối Tre để thu hút hơn nữa khách tham quan du lịch.

c2. Các khu dân cư:

Thị xã Long Khánh sẽ hình thành 4 khu vực ở chủ yếu: Khu đô thị cũ 6 phường (thuộc thị trấn Xuân Lộc trước năm 2003), khu đang phát triển mở rộng ra các vùng đô thị hóa của các xã lân cận khu vực nội thị và các thị tứ, cụm trung tâm xã.

Khu đô thị cũ (khu vực 6 phường): 

Bao gồm khu vực trung tâm đô thị hiện nay và các khu vực dân cư thuộc 6 phường. Khu vực này hiện có quy mô khoảng 817 ha, dân số 59.141 người, dân số dự kiến đến năm 2020 là khoảng 85.000 người.

Khu đô thị xây dựng mới: 

- Khu đô thị phía Bắc là khu Suối Tre 1, Bảo Vinh 1 nằm liền kề khu công nghiệp Long Khánh và khu du lịch Suối Tre, thuộc một phần các xã Suối Tre, Bảo Vinh. Dự kiến quy mô đất đai đô thị khoảng 400 ha và dân số khoảng 20.000 người, tầng cao trung bình 3 - 4 tầng, mật độ xây dựng 35 - 40%. Đây là khu vực dân cư phục vụ phát triển khu công nghiệp và khu du lịch. 

- Khu đô thị phía Tây là khu Suối Tre 2, Phú Bình 1 với quy mô khoảng 10.000 người, diện tích 400 ha, tầng cao trung bình 2,5 tầng, mật độ xây dựng 30%. Đây là các khu đô thị phát triển mới nằm quanh khu vực ga xe lửa dự kiến, thuộc một phần xã Suối Tre và phường Phú Bình mở rộng.

- Khu đô thị phía Đông là khu Bảo Vinh 2, Bàu Trâm với quy mô khoảng 10.000 người, diện tích 400 ha, tầng cao trung bình 2,5 tầng, mật độ xây dựng 30%. Đây là các khu đô thị phát triển mới nằm kề khu vực nội thị phát triển ra, thuộc một phần các xã Bảo Vinh và Bàu Trâm.

- Khu đô thị phía Nam là khu Xuân Tân 1 với quy mô khoảng 10.000 người, diện tích 400 ha, tầng cao trung bình 2,5 tầng, mật độ xây dựng 30-35%. Đây là các khu đô thị phát triển mới nằm 2 bên QL1A hiện nay và quanh khu vực khu du lịch Hòa Bình và cụm công nghiệp Xuân Tân dự kiến, thuộc một phần xã Xuân Tân.

Khu vực phát triển thành các thị tứ:

- Thị tứ Bình Lộc sẽ được hình thành trong cụm các xã Bình Lộc-Bảo Vinh-Bảo Quang, nằm về phía Bắc của thị xã, có quy mô khoảng 100 ha, 6.000-7000 người, tầng cao trung bình 2,5 tầng, mật độ xây dựng 30-35%.

- Thị tứ Hàng Gòn là khu vực trung tâm xã Hàng Gòn hiện nay, nằm trong cụm các xã Hàng Gòn-Xuân Tân ở khu vực phía Nam của thị xã, ven QL.56 đi Bà Rịa-Vũng Tàu, có quy mô khoảng 120 - 150 ha, 8.000 - 9.000 người, tầng cao trung bình 2,5 tầng, mật độ xây dựng 30 - 35%.

- Thị tứ Xuân Lập là khu vực trung tâm xã Xuân Lập và trụ sở Công ty Cao su Đồng Nai hiện nay, nằm trong cụm các xã Suối Tre - Bàu Sen - Xuân Lập, nằm 


về phía Tây của thị xã, có quy mô khoảng 100 ha, 6.000 - 7.000 người, tầng cao trung bình 2,5 tầng, mật độ xây dựng 30 - 35%.

Khu vực các cụm trung tâm xã: 

Các cụm trung tâm các xã: Bình Lộc (5.000 - 6.000 người, 70 - 80 ha); Xuân Tân (3.000 - 4.000 người, 40 - 50 ha); Bảo Quang (3.000 - 4.000 người, 40 -50 ha); Bàu Trâm (3.000 - 4.000 người, 40 - 50 ha); Bàu Sen (3.000 - 4.000 người, 40 - 50 ha).

c3. Các khu công nghiệp - kho tàng:

- Cải tạo đầu tư theo chiều sâu, đến năm 2010 di chuyển các cơ sở sản xuất công nghiệp gây ô nhiễm ra khỏi khu vực nội thị, các cơ sở công nghiệp, kho tàng hiện có trong khu nội thị (phường Xuân Bình) sẽ từng bước được di dời sau năm 2015.

- Xây dựng khu công nghiệp tập trung Long Khánh (quy mô 300 ha) theo quyết định phê duyệt quy hoạch phát triển các khu công nghiệp ở Việt Nam của Thủ tướng Chính phủ (Quyết định số 1107/QĐ-TTg ngày 21/8/2006). 

- Xây dựng các cụm công nghiệp Suối Tre 1 & 2 với quy mô 50 ha, có khả năng mở rộng lên 100 ha; cụm công nghiệp Bảo Vinh quy mô 50 ha ; Phú Bình 50 ha; Xuân Tân 50 ha; Bàu Trâm 30 ha để phục vụ cho việc phát triển mới và di dời những cơ sở sản xuất nhỏ, những cơ sở sản xuất gây ô nhiễm trong nội thành cũng như những dự án xây dựng các xí nghiệp, công nghiệp, kho tàng mới trong thời gian tới.

Tổng diện tích đất dành cho phát triển các khu cụm công nghiệp, kho tàng khoảng 600 - 650 ha (năm 2010) và 800 - 1000 ha (năm 2020).

c4. Khu quân sự: Các khu vực hiện có giữ lại.

d. Bố cục quy hoạch kiến trúc cảnh quan:

d1. Hình thái phát triển không gian đô thị:

Không gian đô thị toàn thị xã sẽ phát triển theo mô hình lấy các trục giao thông xuyên tâm chính hiện nay là QL1A hiện hữu, Hùng Vương, CMT8… làm các trục không gian chủ đạo, từ đó tổ chức hệ thống các trục hướng về các khu công nghiệp, khu du lịch sinh thái Suối Tre phía Bắc và các xã ngoại thị. Toàn bộ hệ thống các trung tâm trong khu vực nội thị sẽ được kết nối qua đường vành đai dự kiến bao quanh nội thị của thị xã. Hình thành 2 khu vực đô thị ở phía Bắc và Nam tuyến đường sắt hiện nay và được nối kết qua 6 nút giao thông khác cốt.

d2. Mô hình phát triển hệ thống trung tâm công cộng đô thị:

Các trung tâm công cộng đô thị phát triển theo hệ các trục trung tâm thông qua tuyến giao thông chính của đô thị. Các trung tâm chủ yếu nằm trên hệ trục này là trung tâm các khu đô thị mới, trung tâm chính trị - văn hóa, công viên, trung tâm TDTT - trung tâm khu đô thị cũ. Hệ thống trung tâm này cũng được nối kết với các không gian mở, các cơ sở hạ tầng xã hội (trường học, nhà trẻ…) trong các khu ở.

d3. Các mô hình ở đặc trưng:

- Nhà ở xây dựng mới (nhà phố, nhà vườn, chung cư).

- Nhà ở hiện hữu kết hợp dịch vụ nằm bám dọc các trục phố và trong các khu nội thị phát triển ổn định theo hướng cải tạo, chỉnh trang, tăng tầng cao, mật độ xây dựng. 

- Nhà ở kết hợp vườn, biệt thự hiện hữu và phát triển. 

d4. Định hướng kiến trúc cảnh quan:

Hệ thống các trục không gian chủ đạo của thị xã:

- Trục cảnh quan CMT8 với các công trình hành chính, văn hóa - TDTT, thương mại mới… từ đường Hùng Vương đến đường Nguyễn Văn Bé.

- Trục đường Hùng Vương là trục thương mại - dịch vụ truyền thống, kéo dài từ Ngã 3 Cua Heo đến ngã 3 công viên tượng đài Chiến thắng Long Khánh.

- Trục đường QL1A hiện hữu sau khi xây dựng QL1A - tuyến tránh thị xã Long Khánh sẽ trở thành trục thương mại-dịch vụ hiện đại, bộ mặt mới tiêu biểu của thị xã. Trục đường này sẽ nối kết khu vực nội thị với khu công nghiệp và khu du lịch Suối Tre. 

Hệ thống quảng trường và điểm nhấn đô thị:

Hệ thống các quảng trường và điểm nhấn đô thị được khai thác trên cơ sở các không gian trọng tâm của đô thị, các không gian quảng trường trước các công trình hành chính, văn hóa chính của thị xã và  tại các nút giao thông đô thị trọng yếu, các khu vực cửa ngõ mang tính chất liên hệ vùng là khu vực Cua Heo, Tân Phong, khu tượng đài Chiến thắng…

Hệ thống công viên cây xanh - không gian mở:

- Tận dụng khai thác cảnh quan môi trường sinh thái các khu vực có địa hình dốc lớn, không thuận lợi cho việc xây dựng đô thị ở phía Đông, thuộc xã Suối Tre nằm trong ranh giới khu nội thị để tổ chức các khu công viên cây xanh - không gian mở tự nhiên cho đô thị.

- Hình thành các không gian mở - không gian cây xanh kết hợp hệ thống quảng trường, công trình điểm nhấn tại khu vực Cua Heo, Tân Phong, khu tượng đài Chiến thắng… để tạo ra bản sắc riêng của đô thị.

- Khai thác hệ thống mặt nước hiện có như các suối trong đô thị kết hợp các hồ nhân tạo dọc theo các suối tạo thành các dải không gian xanh - mặt nước trong đô thị.

Phân bố tầng cao: 

- Khu vực nội thị và trung tâm chính trị - văn hóa tại khu vực hiện hữu sẽ được cải tạo theo hướng chỉnh trang, nâng tầng cao từ 3 - 15 tầng và mật độ xây dựng trung bình đạt 45 - 50%.

- Trục QL1A hiện hữu sẽ trở thành trục trung tâm mới với các công trình điểm nhấn về tầng cao 5 - 15 tầng, mật độ xây dựng 40 - 45%, các khối tích công trình với kiến trúc cao tầng hiện đại.

- Các khu vực nhà ở phát triển mới có tầng cao từ 3 đến 8 tầng, mật độ xây dựng bình quân 35 - 40%.

- Các khu vực ở còn lại thuộc khu phố cũ cải tạo có tầng cao trung bình 3 - 5 tầng, mật độ xây dựng bình quân đạt khoảng 50%.

5. Định hướng quy hoạch phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật

a. Hệ thống giao thông:

a1. Giao thông đối ngoại:
Đường bộ:

- Quốc lộ 1A đoạn qua thị xã sẽ được nắn tuyến từ ngã 3 Tân Phong và nhập vào QL1A hiện hữu tại khu vực xã Suối Tre, lộ giới rộng 68,5m (Đường cấp 1 đồng bằng ) theo thiết kế của Bộ GT-VT.

- Tuyến đường Cua Heo - Bình Lộc đoạn trong thị xã Long Khánh đi qua khu công nghiệp dài khoảng 3,5 km là đường đôi có lộ giới 36m, lòng đường 2x10,5m, dải phân cách 3m, vỉa hè 2x6m.

- Tuyến đường Bình Lộc - Suối Tre có chiều dài khoảng 3,4 km được nâng cấp mở rộng với lộ giới 45m, lòng đường 12m, nền đường 1,5m, hành lang bảo vệ mỗi bên 15m. 

- Bến xe liên tỉnh sẽ di chuyển sang vị trí mới tại khu vực ngã 3 Tân Phong.

Đường sắt:

Trong định hướng phát triển đường sắt của Bộ Giao thông, mạng lưới đường sắt sẽ được phát triển. Do đó trong quy hoạch thị xã Long Khánh cần lưu ý giải tỏa 2 bên đường sắt đúng quy định về đảm bảo an toàn giao thông đường sắt theo Nghị định 39/CP ngày 05/7/1996 của Chính phủ; Quy chuẩn xây dựng Việt Nam ban hành theo Quyết định số 682/BXD-CSXD ngày 14/12/1996 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

Hạn chế các nút giao cắt giữa đường sắt và đường bộ, cải tạo các nút hiện hữu trở thành giao nhau khác cốt trong điều kiện có thể được. Nhà ga chính sẽ được bố trí lùi xuống phía Tây Nam gần các trục đường vành đai và QL1A dự kiến để thuận tiện trong việc kết nối với các khu vực khác của thị xã và các khu vực xung quanh.

a2. Giao thông đô thị:

Đường chính đô thị:

- Trục QL1A hiện hữu chạy qua trung tâm thị xã đoạn từ ngã 3 Tân Phong tới khu vực xã Suối Tre có chiều dài khoảng 10 km sẽ trở thành trục đường đô thị. 

Mặt đường mở rộng thành đường 3 làn xe có lộ giới 46m, lòng đường chính 16m, dải phân cách 2x2m, lòng đường gom 2x7m, vỉa hè 2x6m. 

- Đường Cách Mạng Tháng Tám nối dài có lộ giới 36m, lòng đường 2x10,5m, dải phân cách 3m, vỉa hè 2x6m.

- Đường Hùng Vương có lộ giới 22 ÷ 26m, lòng đường 14m, vỉa hè 2x(4÷6)m.

- Đường Nguyễn Văn Bé có lộ giới 26m, lòng đường 14m, vỉa hè 2x6m.

- Tuyến vành đai thị xã có lộ giới 45m, lòng đường 12m, nền đường 2x1,5m, hành lang bảo vệ mỗi bên 15m.
- Các tuyến đường dự kiến khác: Tuyến từ QL1A nối về phía Nam qua khu du lịch Hòa Bình, tuyến đường vành đai, tuyến nối từ đường Nguyễn Văn Bé tới đường vành đai tại địa phận xã Bảo Vinh… có tổng chiều dài khoảng 26 km, có lộ giới 22m, lòng đường 12m, vỉa hè 2x5m.

Đường khu vực:

Lộ giới của các trục đường khu vực dự kiến có chiều rộng từ 15,0÷20,5m, mặt đường xe chạy rộng từ 9,0÷10,5m, vỉa hè mỗi bên rộng từ 3,0÷5,0m. Tổng chiều dài khoảng 40 km.

Bến xe:

Bến xe chính của thị xã sẽ bố trí gần ngã ba Tân Phong với diện tích dự kiến khoảng 5 ha. Các bến xe hiện nay trong nội ô sẽ chuyển thành các bến xe buýt và bến xe nội ô. Tại các khu vực trung tâm công cộng của thị xã khi xây dựng cũng phải bố trí các bãi đỗ xe phục vụ cho các hoạt động trong khu vực.

Nút giao thông:

Tại các điểm giao cắt giữa các trục giao thông đối ngoại, đường QL1A, đường sắt và các trục đường chính của thị xã cần thiết phải xây dựng các nút giao thông chui vượt để đảm bảo tốc độ xe chạy và an toàn giao thông. 

a3. Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật:

- Chiều dài toàn bộ đường chính = 45 km.  
- Mật độ đường chính: 2,25 km/km2.

- Chiều dài toàn bộ mạng lưới = 85 km.

- Mật độ đường toàn bộ mạng lưới: 4,2 km/km2.

- Tiêu chuẩn bình quân mét dài đường chính: 0,3m/người.

- Tiêu chuẩn bình quân mét dài toàn bộ mạng lưới: 0,6m/người.

- Chỉ tiêu đất giao thông  = 20 - 22m2/người.

b. Chuẩn bị kỹ thuật:

b1. San nền: 

- Cao độ xây dựng > +140,0m. 

- Tiến hành khắc phục 4 khu hiện tại đang bị ngập cục bộ, giải pháp phù hợp (nâng nền, hoặc lắp đặt cống mới, thay bằng cống có kích thước lớn hơn).
- Khu vực đã xây dựng: Giữ nguyên địa hình hiện trạng, chủ yếu là giải quyết việc thoát nước mặt cho một số khu chưa có hệ thống thoát nước mưa.

- Khu vực xây dựng mới: Nền trong từng khu đất được thiết kế trùng với hướng dốc tự nhiên để tránh đào đắp, cao độ nền được thiết kế cao hơn mặt đường. Các công trình xây dựng được tính toán là san lấp cục bộ.
b2. Thoát nước mưa:

Hệ thống thoát nước mưa cho thị xã là hệ thống cống tròn thoát nước riêng. 

- Phần cải tạo: Mương cống hiện trạng sẽ được giữ lại và nạo vét để tăng khả năng thoát nước, từng bước tách riêng hai hệ thống thoát nước.

- Phần xây dựng mới: Toàn bộ thị xã có 4 lưu vực chính theo địa hình tự nhiên, gồm: Lưu vực Suối Tre, lưu vực suối Cải, lưu vực suối Rết, lưu vực suối Gia Liêu. Nước mưa từ lưu vực phía Bắc chủ yếu thoát vào suối Tre, khu trung tâm nước mưa tập trung thoát vào suối Cải và suối Rết, khu vực phía Nam nước tập trung thoát vào suối Rết và suối Gia Liêu. 

- Cống được thiết kế đặt trên hè, chạy dọc theo các tuyến đường để thu nước từ công trình và mặt đường, trên từng tuyến bố trí các cửa thu nước. 

c. Cấp nước:

c1. Tiêu chuẩn dùng nước 

- Nước sinh hoạt: 150 l/ng.ngày.

- Nước công trình công cộng: 10% lượng nước sinh hoạt.

- Nước tưới cây, rửa đường: 10% lượng nước sinh hoạt.

- Nước công nghiệp: 40m3/ha.ngày.

- Nước dự phòng, rò rỉ: 30% - 25% (Q.

- Nước bản thân nhà máy: 5%Q.

c2. Nhu cầu dùng nước nội thị thị xã 

- Giai đoạn 2010 - 2015: 21.000m3/ngđ

- Giai đoạn 2020 - 2025: 46.000m3/ngđ kể cả cho các khu công nghiệp.

c3. Nguồn nước: Nước ngầm khoan tại chỗ và nước mặt từ Nhà máy nước hồ Trị An theo dự án cấp nước của tỉnh.

d. Cấp điện 

d1. Tiêu chuẩn cấp điện:

- Cho sinh hoạt dân dụng nội thị: Tính toán với tiêu chuẩn đô thị loại 3.

+ Đợt đầu đến 2010
: 700 KWh/người.năm (280 W/người).

+ Tương lai đến 2020
: 1.500 KWh/người.năm (500 W/người).

- Cho sinh hoạt dân dụng ngoại thị:

+ Đợt đầu đến 2010
: 200 KWh/người.năm (100 W/người).

+ Tương lai đến 2020
: 500 KWh/người.năm (200 W/người).

- Cho công cộng và dịch vụ: Lấy bằng 40% điện sinh hoạt dân dụng.

- Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp: 250 KW/ha.

d2. Phụ tải điện: Tổng công suất điện yêu cầu:

- Đến năm 2010 - 2015: 37.781 KW.

- Đến năm 2020 - 2025: 188.600 KW.

d3. Quy hoạch mạng lưới cấp điện:

Nguồn điện chính cấp cho thị xã là lưới điện Quốc gia 110 KV thông qua trạm biến áp 110/22 KV-(40+25)MVA Long Khánh, nâng lên (2x63)MVA. Nguồn điện chính cấp khu công nghiệp là lưới điện Quốc gia 110 KV thông qua trạm biến áp 110/22 KV riêng của khu công nghiệp - (2x40)MVA.

Các tuyến 22 KV xây dựng mới sử dụng dây nhôm lõi thép bọc nhựa, đi trên trụ bê tông ly tâm cao 12 hoặc 14 mét. Về sau, khi điều kiện kinh tế cho phép, sẽ chuyển các tuyến dây trên không thành cáp ngầm.

e. Thoát nước bẩn, vệ sinh môi trường:

e1. Các chỉ tiêu thiết kế:

- Tiêu chuẩn thải nước bẩn lấy bằng 80% tiêu chuẩn cấp nước:

+ Nước bẩn sinh hoạt: 120 l/người/ngày.

+ Nước bẩn công nghiệp: 30 - 32m3/ha/ngày.

- Tiêu chuẩn thải chất thải rắn:

+ Chất thải rắn sinh hoạt 1 - 1,2 kg/người/ngày.

+ Chất thải rắn công nghiệp 0,5 tấn/ha/ngày.

e2. Quy hoạch thoát nước bẩn:

Sử dụng hệ thống thoát nước bẩn riêng. 

+ Nước bẩn công nghiệp tập trung được xử lý riêng tại các trạm xử lý của từng khu và phải được làm sạch đến tiêu chuẩn loại A của TCVN 5945 - 2005 trước khi thải ra suối. Xây dựng 1 trạm xử lý nước bẩn riêng cho khu công nghiệp tập trung. 

+ Nước thải sinh hoạt dân cư, các công trình công cộng được thu gom và xử lý riêng tại 2 trạm xử lý của từng lưu vực đạt tiêu chuẩn loại A của TCVN 5945 
- 2005 trước khi thải ra suối. Xây dựng 2 trạm xử lý nước thải sinh hoạt cho 2 lưu vực thoát nước bẩn.

e3. Giải quyết vệ sinh môi trường đô thị:

- Rác thải sinh hoạt được thu gom bằng phương pháp thủ công kết hợp cơ giới và phải được phân loại tại nguồn thành chất thải rắn vô cơ và chất thải rắn hữu cơ sau đó được đưa về xử lý tại khu bãi rác của thị xã (theo dự án quy hoạch của tỉnh).
- Chất thải rắn công nghiệp được đưa về bãi xử lý chất thải công nghiệp của vùng.

- Mở rộng nghĩa trang Hàng Gòn với diện tích 15 ha và xây dựng 1 nghĩa trang mới diện tích 25 ha tại khu vực phía Tây Nam của thị xã, giáp ranh với huyện Cẩm Mỹ theo quy hoạch của tỉnh.

Các nghĩa trang, nghĩa địa trên địa bàn thị xã hạn chế hoặc ngừng sử dụng và có kế hoạch di dời về nghĩa trang mới. Riêng nghĩa trang liệt sỹ vẫn giữ nguyên vị trí cũ.

II. Quy hoạch xây dựng đợt đầu 2007 - 2015:

1. Quy hoạch sử dụng đất đai:

Dự kiến đến năm 2015 đất xây dựng đô thị khoảng 1.640 - 1.700 ha, so với hiện trạng cần bổ sung khoảng 450 ha.

Đối với các khu ở hiện có cần nâng cấp cải tạo, nâng cao chất lượng sống đô thị, bổ sung các cơ sở hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật.

Đối với khu xây dựng mới cần xây dựng hiện đại và đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội.

2. Nội dung đầu tư xây dựng và cải tạo:

- Triển khai dự án khu công nghiệp tập trung tại xã Suối Tre, quy mô đợt đầu 100 - 200 ha.

- Tập trung xây dựng khu du lịch Suối Tre và khu du lịch Hòa Bình thúc đẩy du lịch thị xã phát triển.

- Tập trung xây dựng khu trung tâm TDTT mới của thị xã tại khu vực dọc đường CMT8.

- Xây dựng lại khu chợ trung tâm, trung tâm thương mại thị xã, xây dựng cải tạo chợ khu vực tại các xã ngoại thị.

- Nâng cấp các trường tiểu học hiện có, xây mới 5 trường ở các xã: Bàu Trâm, Bảo Quang, Suối Tre, Bình Lộc và phường Xuân Hòa. Mở rộng quy mô, nâng cấp các trường trung học cơ sở hiện có, xây dựng mới 4 trường THCS bao gồm: THCS xã Bảo Quang, THCS xã Bàu Trâm, THCS xã Bàu Sen và THCS phường Phú Bình.
- Phát triển các khu dân cư mới ở phía Bắc (khu vực xã Suối Tre, Bảo Vinh) và phía Nam (xã Xuân Tân) kề các khu, cụm công nghiệp dự kiến.

3. Các dự án ưu tiên đầu tư:

- Lập dự án xây dựng các khu đô thị mới và hệ thống hạ tầng kỹ thuật.

- Lập dự án cải tạo một số cụm nhà ở trong khu trung tâm cũ.

- Triển khai xây dựng các trung tâm thương mại khu vực.

- Phát triển các cơ sở giáo dục đào tạo.

- Cải tạo nâng cấp và cải tạo hệ thống đường khu vực và nội bộ (mặt đường, lát hè, trồng cây xanh) trong các phường nội thị.

- Lập dự án xây dựng lò hỏa thiêu và nghĩa trang đô thị.

- Lập dự án thoát nước mưa và nước bẩn cho toàn thị xã.

- Thực hiện dự án cải tạo và phát triển lưới điện thị xã, có bổ sung thêm cho các khu vực phát triển mới của thị xã.
Ðiều 3. Trên cơ sở quy hoạch được duyệt, Chủ tịch UBND thị xã Long Khánh, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan có trách nhiệm:

1. Công bố công khai cho nhân dân và các đơn vị kinh tế xã hội có liên quan trên địa bàn về nội dung quy hoạch, cùng nghiêm chỉnh thực hiện theo quy hoạch đã phê duyệt. 

2. Căn cứ nội dung quy hoạch được duyệt, UBND thị xã Long Khánh chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn triển khai thực hiện:

- Lập và trình phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 thuộc 6 phường nội ô theo định hướng quy hoạch chung đã được duyệt.

- Lập danh mục, xác định các dự án ưu tiên đầu tư.

- Lập kế hoạch kêu gọi đầu tư theo phân đợt đầu tư xây dựng.

3. UBND thị xã Long Khánh hoàn chỉnh dự thảo quy định quản lý xây dựng theo quy hoạch và ký ban hành sau khi có Văn bản thỏa thuận của Sở Xây dựng, thời gian ban hành quy định quản lý xây dựng là 15 ngày kể từ ngày quyết định được ký. 

Ðiều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Ðiều 5. Các ông (bà) Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Xây dựng, Kế hoạch và Ðầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Giao thông Vận tải, Công nghiệp, Trưởng ban Ban Quản lý Khu công nghiệp, Chủ tịch UBND thị xã Long Khánh, Thủ trưởng các đơn vị và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
                                                                        TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
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